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TỜ TRÌNH 

Về Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi)


Kính gửi: Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 09/6/2015 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 của Quốc hội, Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) với những nội dung cơ bản như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT ĐƯỜNG SẮT (SỬA ĐỔI)

Luật Đường sắt 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006 (sau đây gọi là Luật Đường sắt 2005). Đây là văn bản pháp lý quan trọng đã thể chế hoá kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với mọi hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt. Để triển khai Luật Đường sắt 2005, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.
Lần đầu tiên, hoạt động giao thông vận tải đường sắt có một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, bước đầu đã góp phần tích cực trong việc điều chỉnh các hoạt động giao thông vận tải đường sắt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia kinh doanh đường sắt. Mặt khác, các văn bản này đã tạo khung pháp lý phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đường sắt mà trước đây chưa có.

 Luật Đường sắt 2005 cùng các văn bản hướng dẫn bước đầu đã thể hiện được tư duy mới trong hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đường sắt, phân định rõ công tác quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng với kinh doanh vận tải; đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, không phân biệt đối xử trong hoạt động đầu tư và kinh doanh đường sắt.

Tuy nhiên, qua thực tế thi hành Luật Đường sắt 2005 đã bộc lộ một số những tồn tại bất cập và không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động đường sắt, cụ thể như sau: 

- Từ năm 2006 đến nay, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp 2013 và 17 luật, pháp lệnh trong đó có những quy định liên quan đến một số nội dung trong Luật Đường sắt 2005. Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh một số nội dung đã quy định của Luật Đường sắt 2005 để phù hợp với nội dung Hiến pháp 2013 và các luật, pháp lệnh mới ban hành.

- Một số quy định của Luật Đường sắt 2005 quá chi tiết, cụ thể mang tính kỹ thuật chuyên ngành thuần túy cần được ban hành trong văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật để phù hợp với thực tiễn và linh hoạt trong quá trình thực thi như: Phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt; nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; hướng dẫn thực hiện tín hiệu, quy tắc giao thông đường sắt.

- Một số nội dung Luật Đường sắt 2005 đã quy định nhưng việc triển khai thực hiện còn hạn chế như: Chính sách phát triển đường sắt; trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt; kinh doanh đường sắt.
- Một số quy định của Luật chưa phù hợp, cần sửa đổi như: Quản lý đất dành cho đường sắt; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt; phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt và phí điều hành giao thông vận tải đường sắt.
- Các nội dung chưa được quy định trong Luật Đường sắt 2005 cần phải bổ sung phù hợp với thực tiễn như: Ưu đãi trong hoạt động đường sắt; nội dung công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đường sắt; quản lý nhà nước đối với tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư; về công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ; niên hạn sử dụng đối với phương tiện giao thông đường sắt; quản lý tài chính trong hoạt động kinh doanh đường sắt; chính sách phát triển công nghiệp đường sắt; đường sắt tốc độ cao.

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT ĐƯỜNG SẮT (SỬA ĐỔI)

1. Phù hợp với Hiến pháp 2013, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển giao thông vận tải đường sắt.


2. Phát huy những ưu điểm của Luật Đường sắt 2005, bổ sung thay thế các nội dung không phù hợp, cản trở và gây hạn chế sự phát triển của lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt. Tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm phát triển của đường sắt các nước trên thế giới có điều kiện tương đồng với Việt Nam.
3. Phát triển giao thông vận tải đường sắt theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo bước đột phá phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt; tạo lập môi trường hoạt động kinh doanh thông thoáng, không phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt là trong hoạt động vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải trên mạng lưới đường sắt quốc gia; cạnh tranh bình đẳng giữa vận tải đường sắt với các phương thức vận tải khác, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, tăng cường kết nối với các phương thức vận tải; tạo cơ chế mở để thu hút các nguồn lực ngoài xã hội đầu tư kinh doanh đường sắt, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, phát triển hệ thống đường sắt Việt Nam theo hướng hiện đại, hiệu quả.

4. Tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng với kinh doanh vận tải trên đường sắt do Nhà nước đầu tư; tăng cường công tác quản lý nguồn vốn nhà nước đầu tư cho đường sắt.

5. Đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt chú ý đến cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động đường sắt.

6. Tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt nhằm gắn kết với đường sắt các nước trên cơ sở chia sẻ về mục tiêu, lợi ích, giá trị, nguồn lực và tuân thủ các quy định chung trong khuôn khổ các điều ước quốc tế.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT ĐƯỜNG SẮT (SỬA ĐỔI) 

Sau khi Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) được đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1273/QĐ-TTg ngày 07/8/2015 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016. Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của Dự án Luật, Bộ GTVT đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Tổng kết thi hành Luật Đường sắt 2005

Để phục vụ cho việc sửa đổi Luật Đường sắt 2005, Bộ GTVT đã tổ chức tổng kết Luật Đường sắt và xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Đường sắt năm 2005. 
2. Soạn thảo Luật Đường sắt (sửa đổi)

- Bộ trưởng Bộ GTVT đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) gồm đại diện của nhiều Bộ, ngành. Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã xây dựng dự án Luật Đường sắt (sửa đổi); tổ chức khảo sát, nghiên cứu, biên dịch tài liệu liên quan đến quản lý hoạt động đường sắt của một số nước trên thế giới và hội thảo lấy ý kiến góp ý của Bộ, ngành, các địa phương, doanh nghiệp, các chuyên gia trong nước, nước ngoài, các nhà quản lý đối với Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) tại 3 khu vực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam). 

- Ngày 25/3/2016, Bộ GTVT có văn bản số 3239/BGTVT-PC gửi các Bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến đối với Dự án Luật.

- Ngày 27/4/2016, Bộ GTVT có văn bản số 4688/BGTVT-PC gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định Dự án Luật.

- Ngày 23/5/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định Dự án Luật và ngày 30/5/2016, Bộ Tư pháp có văn bản số 134/BC-HĐTĐ Báo cáo thẩm định Dự án Luật Đường sắt.
- Ngày 14/6/2016, Bộ GTVT đã có Tờ trình số 6650/TTr-BGTVT trình Chính phủ Dự án Luật Đường sắt.

- Ngày 30/6/2016, tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2016, Chính phủ họp đã cho ý kiến đối với Dự án Luật. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ có liên quan để thực hiện tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật.

IV. BỐ CỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT ĐƯỜNG SẮT (SỬA ĐỔI)
1. Bố cục của Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi)

Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi) bao gồm: 09 chương, 95 điều, trong đó:

- Giữ nguyên: 04/114 điều (chiếm 3,5%).

- Sửa đổi, bổ sung: 65/114 điều (chiếm 57%).

- Bãi bỏ: 45/114 điều (chiếm 39,5%).

- Bổ sung mới: 26 điều.

2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi)

a) Chương I. Những quy định chung
Chương này bao gồm 13 điều (từ Điều 1 đến Điều 13) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc, chính sách, quy hoạch phát triển đường sắt và quản lý nhà nước về đường sắt, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đường sắt, trong đó sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung các chính sách, ưu đãi trong hoạt động đường sắt (Điều 5, Điều 6): Chính sách, ưu đãi phát triển cho phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt, kinh doanh vận tải đường sắt và công nghiệp đường sắt; chính sách, ưu đãi về giá thuê đất đối với đất dùng để xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt và đất dùng để xây dựng công trình phục vụ kinh doanh dịch vụ thương mại trong phạm vi đất dành cho đường sắt; chính sách, ưu đãi về tín dụng, về đầu tư...

Lý do đề xuất:
Vấn đề ưu đãi phát triển kết cấu hạ tầng nói chung có quy định tại các Luật về: Đất đai, Đầu tư, Thuế và các Luật liên quan khác, tuy nhiên đối với lĩnh vực đường sắt nội dung ưu đãi, hỗ trợ vẫn còn rất ít, chưa được toàn diện và chưa tạo sức hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư, kinh doanh đường sắt. Luật Đường sắt 2005 chưa quy định việc đầu tư các công trình dịch vụ, thương mại hỗn hợp tại các nhà ga như kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, dẫn đến thiếu cơ sở pháp lý để kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng các công trình hỗn hợp tại các nhà ga đường sắt để tận dụng tối đa công năng sử dụng đất dành cho đường sắt tại khu vực này và tăng nguồn thu cho ngân sách.
Để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư kinh doanh đường sắt, phát triển công nghiệp đường sắt nhằm đáp ứng mục tiêu của Chiến lược, Quy hoạch phát triển đường sắt đã được phê duyệt, khuyến khích phát triển công nghiệp đường sắt, góp phần giảm giá thành sản phẩm đầu vào, tăng tính chủ động trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và vận tải đường sắt.
- Bổ sung các nội dung quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường sắt (Điều 8).

Lý do đề xuất:
Luật Đường sắt 2005 mới chỉ đưa ra nguyên tắc phân định công tác quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với quản lý kinh doanh của doanh nghiệp (khoản 4 Điều 4) mà chưa quy định rõ nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực GTVT đường sắt. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến trong suốt 10 năm qua vẫn còn sự chồng chéo giữa chức năng quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, làm giảm tính hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đường sắt cũng như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh đường sắt.
b) Chương II. Kết cấu hạ tầng đường sắt
Chương này bao gồm 19 điều (từ Điều 14 đến Điều 32) quy định về tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt, đất dành cho đường sắt, đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.

Chương này được sửa đổi, bổ sung một số nội dung chủ yếu sau:

- Bổ sung quy định về tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt (Điều 15): quy định phân loại tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt và xác định chủ thể đại diện quyền sở hữu đối với tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt.

Lý do đề xuất:
Luật Đường sắt 2005 chưa quy định cụ thể các chủ thể trong công tác quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt. Việc thiếu quy định này dẫn đến xác định trách nhiệm của các chủ thể trong công tác quản lý, sử dụng, kinh doanh, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư gặp nhiều khó khăn, bất cập. 

- Bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng đất (Điều 16): Quy định đất dành cho đường sắt, quản lý đất trong trường hợp đường sắt xây dựng trong cảng hàng không, sân bay dân dụng, cảng biển.


Lý do đề xuất:

Theo quy định tại Luật Đường sắt 2005, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt được nhà nước giao quản lý, sử dụng, khai thác đất dành cho đường sắt. Tuy nhiên, việc quản lý của doanh nghiệp chưa hiệu quả và thiếu sự quản lý của cơ quan nhà nước, dẫn đến việc quản lý đất dành cho đường sắt lỏng lẻo, hiện tượng xâm lấn xảy ra còn nhiều.

Trong thời gian tới, khi thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt sẽ xuất hiện nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt. Nếu để cho doanh nghiệp là chủ quản lý, sử dụng, khai thác đất dành cho đường sắt như hiện nay sẽ cản trở đối với việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư, không đảm bảo cạnh tranh bình đẳng đối với các doanh nghiệp.

c) Chương III. Công nghiệp đường sắt và Phương tiện giao thông đường sắt
Chương này bao gồm 07 điều (từ Điều 33 đến 39) quy định về công nghiệp đường sắt, điều kiện tham gia của phương tiện, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, nhập khẩu phương tiện... Trong đó dự thảo bổ sung quy định về niên hạn phương tiện giao thông đường sắt, công nghiệp đường sắt.

Lý do đề xuất:

Công nghiệp đường sắt của Việt Nam tuy ra đời rất sớm nhưng đến nay còn rất lạc hậu và thiếu, các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt, dự án đầu tư mua mới phương tiện giao thông đường sắt đều phải nhập khẩu, dẫn đến chi phí dự án lớn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của dự án. Để đảm bảo mục tiêu phát triển giao thông vận tải đường sắt theo chiến lược, quy hoạch được Chính phủ phê duyệt, cần thiết phải bổ sung một mục quy định về công nghiệp đường sắt trong Luật Đường sắt (sửa đổi).

Hiện nay, phương tiện giao thông đường sắt đang tồn tại chủ yếu là các phương tiện đã có thời gian sử dụng lâu, chất lượng kém ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt, an toàn chạy tàu. Do đó, để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt, an toàn chạy tàu, nâng cao thị phần vận tải đường sắt cần bổ sung quy định về niên hạn phương tiện giao thông đường sắt.

d) Chương IV. Nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
Chương này bao gồm 02 điều (từ Điều 40 đến Điều 41) quy định về các chức danh nhân viên đường sắt, điều kiện đối với các chức danh nhân viên... Tuy nhiên, không quy định chi tiết từng chức danh nhân viên như Luật Đường sắt 2005.

Lý do đề xuất:

Việc quy định chi tiết đối với từng chức danh, trách nhiệm cụ thể của từng chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trong Luật sẽ không đầy đủ, chính xác cho từng loại hình đường sắt và khó điều chỉnh khi có thay đổi. Vì vậy, Dự thảo Luật quy định chi tiết các nội dung này ở văn bản dưới luật cho phù hợp, linh hoạt.

đ) Chương V. Tín hiệu, quy tắc giao thông và trật tự an toàn giao thông vận tải đường sắt
Chương này bao gồm 12 điều (từ Điều 42 đến Điều 53) quy định về tín hiệu, quy tắc giao thông, giao thông tại đường ngang, cầu chung, điều hành giao thông, biểu đồ chạy tàu, trách nhiệm khi xảy ra tai nạn, trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự... Trong đó dự thảo bổ sung làm rõ trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn trong hoạt động đường sắt; bổ sung quy định về công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ. Các quy định cụ thể về tín hiệu, quy tắc giao thông được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật.

Lý do đề xuất:

Về trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự: Trong thực tế, vai trò của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức đảm bảo an ninh, bảo vệ trật tự, an toàn, ngăn chặn các hành vi xâm phạm liên quan đến hoạt động đường sắt còn mờ nhạt. Tình trạng lấn chiếm đất dành cho đường sắt, quy hoạch sử dụng đất không đồng bộ giữa địa phương với ngành đường sắt, giao quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng trái quy định hoặc vượt quá thẩm quyền còn xảy ra ở các địa phương.

Về quy định công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ: Doanh nghiệp khi được nhà nước giao, cho thuê, chuyển nhượng quyền khai thác phải có trách nhiệm xây dựng, công bố công khai công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ, biểu đồ chạy tàu và có trách nhiệm duy trì chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt theo dữ liệu đã công bố khi kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt.

Về tín hiệu, quy tắc giao thông: Thực chất đây là những quy định về các thao tác kỹ thuật chuyên ngành đường sắt. Trong tương lai khi có công nghệ đường sắt mới xuất hiện tại Việt Nam sẽ dẫn đến khả năng phải thay đổi, bổ sung các quy định phù hợp với công nghệ này, như vậy việc quy định quy tắc, tín hiệu tại các văn bản hướng dẫn Luật sẽ tạo linh hoạt trong quá trình thực thi.

e) Chương VI. Kinh doanh đường sắt
Chương này bao gồm 24 điều (từ Điều 54 đến Điều 77) quy định về kinh doanh kết cấu hạ tầng; kinh doanh vận tải; giá vé, cước vận tải; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh đường sắt, của hành khách...; quản lý tài chính trong hoạt động kinh doanh... Trong đó, Dự thảo bổ sung làm rõ về kinh doanh kết cấu hạ tầng; quyền, trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh đường sắt; quản lý tài chính trong hoạt động đường sắt, vấn đề phí, giá trong hoạt động đường sắt.

Dự thảo đề xuất sửa đổi phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt trực tiếp liên quan đến chạy tàu thành giá.

Lý do đề xuất:

Quy định cơ chế phí như hiện nay không phù hợp với cơ chế thị trường, không khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh đường sắt.
Để thực hiện chủ trương của Nhà nước về xã hội hóa đầu tư, kinh doanh đường sắt, trong tương lai sẽ có nhiều đơn vị tham gia đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt. Như vậy, nếu áp dụng cơ chế phí sẽ thiếu linh hoạt, khó khăn trong việc lựa chọn được đơn vị có khả năng sử dụng hiệu quả nhất kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư. Đối với kết cấu hạ tầng đường sắt do doanh nghiệp đầu tư, nếu sử dụng cơ chế phí thì không phù hợp vì khi các nhà đầu tư cho thuê kết cấu hạ tầng đường sắt do mình đầu tư thì đây là thỏa thuận giữa hai chủ thể cần áp dụng cơ chế giá mới phù hợp.
Từ các tồn tại nêu trên, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư theo hướng chuyển phí thành giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt liên quan trực tiếp đến chạy tàu và sẽ thực hiện theo lộ trình chuyển đổi phù hợp (sau 05 năm kể từ ngày Luật mới có hiệu lực).
g) Chương VII. Đường sắt đô thị

Chương này bao gồm 10 điều (từ Điều 78 đến Điều 87) quy định về các loại hình đường sắt đô thị, chính sách phát triển đường sắt đô thị, điều kiện lập dự án đầu tư xây dựng, trách nhiệm đầu tư xây dựng, yêu cầu đối với kết cấu hạ tầng đường sắt, hệ thống thu phí, quản lý an toàn và kinh doanh đường sắt đô thị.

Lý do đề xuất:

Quy định đầy đủ các nội dung về đường sắt đô thị như: công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, công trình; bảo vệ môi trường; cung cấp điện sức kéo; hệ thống thu phí; tín hiệu giao thông đường sắt; chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị...

Quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị trong việc đầu tư các hạng mục công trình của đường sắt đô thị; quy định ưu đãi về đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị.

h) Chương VIII. Đường sắt tốc độ cao

Chương này bao gồm 05 điều (từ Điều 88 đến Điều 92) quy định về chính sách phát triển, yêu cầu chung đối với đường sắt tốc độ cao, quản lý, bảo trì, quản lý an toàn và các yêu cầu chung khi đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao.

Lý do đề xuất:

Theo Chiến lược, Quy hoạch phát triển đường sắt Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì:

Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030: Triển khai xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao (trước mắt khai thác tốc độ chạy tàu từ 160 km/h đến dưới 200 km/h, đây là công tác chuẩn bị để hoàn thiện và chạy tàu tốc độ ≥ 200 km/h).

Tầm nhìn đến năm 2050: Phấn đấu hoàn thành toàn tuyến đường sắt đôi tốc độ cao, khổ 1.435 milimét trên trục Bắc - Nam; sau năm 2050 triển khai tổ chức khai thác với tốc độ 350 km/h.

Từ những yêu cầu trên, Dự thảo Luật đề xuất bổ sung mới một mục về đường sắt tốc độ cao (tốc độ thiết kế ≥ 200 km/h) với các điều chủ yếu quy định về: chính sách phát triển; các yêu cầu chung; đầu tư xây dựng; quản lý, bảo trì và kinh doanh; quản lý an toàn đường sắt tốc độ cao.

i) Chương IX. Điều khoản thi hành
Chương này bao gồm 03 điều (từ Điều 93 đến Điều 95) quy định về điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành và quy định chi tiết.
Trên đây là nội dung cơ bản của Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi), Chính phủ gửi kèm theo Tờ trình này các tài liệu sau:

- Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi).

- Bản thuyết minh chi tiết về Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi).
- Báo cáo đánh giá tác động đầy đủ Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi).
- Bản so sánh Luật Đường sắt 2005 với Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi).
- Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp.

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Đường sắt năm 2005.

- Đánh giá thủ tục hành chính trong Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi).

- Kinh nghiệm quốc tế.

Chính phủ kính trình Quốc hội Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi)./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
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